PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
ĐỊA LÝ 6 – TUẦN 9

	Tên bài học/ chủ đề: Lịch sử và địa lí Khối lớp: 6
	ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 – PHẦN ĐỊA LÝ


	Hoạt động 1:
Học sinh đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
	Quan sát các hình 1.1 ; 1.2 ôn lại các nội dung đã được tìm hiểu trong chương I
1. Hệ thống kinh tuyến vĩ tuyến, tọa độ địa lí 
- Kinh tuyến là những đường nối liềm hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả địa cầu. 
- Kinh tuyến gốc là kinh tuyến đi qua Đài thiên văn Grin-uýt ở ngoại ô thủ đô Luân-đôn của nước Anh, đánh số 0°.
- Vĩ tuyến là những vòng tròn trên bề mặt quả địa cầu và vuông góc với kinh tuyến.
- Vĩ tuyến gốc là xích đạo, được đánh số 0°.

- Kinh độ của một điểm: khoảng cách tính bằng độ từ kinh tuyến gốc đến kinh tuyến đi qua điểm đó.
- Vĩ độ của một điểm: khoảng cách tính bằng độ từ vĩ tuyến gốc đến vĩ tuyến đi qua điểm đó.
- Tọa độ địa lí của 1 điểm là kinh độ và vĩ độ của điểm đó.
- Cách viết tọa độ địa lí của 1 điểm (VD: Tọa độ địa lí của điểm A): 
							A (vĩ độ, kinh độ)

2.  Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ
Ký hiệu bản đồ là những dấu hiệu quy ước ( mầu sắc, hình vẽ) thể hiện đặc trưng các đối tượng địa lý trên bản đồ.
Ý nghĩa của kí hiệu bản đồ: Giúp người đọc phân biệt được sự khác nhau, của các thông tin thể hiện trên bản đồ.
Bảng chú giải của bản đồ giúp chúng ta hiểu nội dung và ý nghĩa của các kí hiệu được sử dụng trên bản đồ.
3. Phương hướng trên bản đồ

[image: ]
- Đầu trên của các kinh tuyến chỉ hướng bắc, đẩu dưới chỉ hướng nam.
- Đẩu bên trái của các vĩ tuyến chỉ hướng tây, đầu bên phải chỉ hướng đông
4. Tỉ lệ bản đồ. tính khoảng cách thực tế 
- Tỉ lệ bản đồ cho biết mức độ thu nhỏ độ dài giữa các đối tượng trên bản đồ so với thực tế là bao nhiêu 
Tỉ lệ bản đồ là : 1 : 10 000 => Điều này có nghĩa là 1 cm trên bản đồ tương ứng với 10 000 cm ngoài thực tế
- Có 2 loại tỉ lệ bản đồ:
+ Tỉ lệ số
+ Tỉ lệ thước


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	1. 1. Dựa vào hình 3.4 Bản đồ khu vực trung tâm TPHCM em hãy xác định hướng đi từ Hội trường Thống Nhất đến chợ Bến Thành?
2. 2.Từ Hội trường Thống Nhất đến chợ Nhà thờ Đức Bà?
3. 3. Em hãy: Sử dụng tỉ lệ số hoặc tỉ lệ thước để đo và tính khoảng cách trên thực địa theo đường chim bay giữa chiều dài đường Nam Kì Khởi Nghĩa đoạn từ ngã tư với đường Nguyễn Đình Chiểu đến ngã tư Lý Tự Trọng biết khoảng cách này trên bản đồ đo được là 6,5 cm 





Sau bài học, các em có các câu hỏi thắc mắc hay khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ học tập thì các em điền vào mẫu bên dưới và gửi lại cho GV
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Lịch sử - địa lý 6
	Mục A: ….

	1.
2.
3.

	
	Mục B: ….
	










PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
ĐỊA LÝ 6 – TUẦN 10

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	BÀI 5: VỊ TRÍ TRÁI ĐẤT TRONG HỆ MẶT TRỜI
HÌNH DẠNG. KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	I. Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời
-  Dựa vào hình 5.1, thông tin SGK hãy trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Chuyển động xung quanh Mặt Trời có …………… hành tinh.
Câu 2: Ghi nhớ và hoàn thành sơ đồ Hệ Mặt Trời trống.
Câu 3: Các hành tinh này chuyển động ………
Mặt Trời, và ……………………. quanh mình.
Câu 4: Trái Đất nằm ở vị trí thứ ………. theo thứ tự xa dần Mặt Trời.
Câu 5: Hành tinh có sự sống duy nhất trong Hệ Mặt Trời là………………, Do……………
…………………………………………………
…………………………………………………
Câu 6: Em ấn tượng với hành tinh nào nhất? Vì sao?
…………………………………………………
…………………………………………………
II. Hình dạng và kích thước của Trái Đất
Dựa vào hình 5.2, hình 5.3 và thông tin trong bài, em hãy hoàn thiện nội dung phiếu học tập số 2.
	Câu hỏi
	Trả lời

	Hình dạng của Trái Đất?
	- Hình dạng:

	
	- Ví dụ chứng minh về hình dạng của Trái Đất:


	Mô tả kích thước của Trái Đất?
	- Độ dài của bán kính Trái Đất tại Xích đạo:  

	
	- Độ dài đường Xích đạo:

	
	=> Kết luận:




	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Câu 1: Trong hệ Mặt Trời có bao nhiêu hành tinh?
Câu 2: Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời?
Câu 3: Hành tinh lớn nhất và nhỏ nhất trong hệ Mặt Trời?
Câu 4: Hình dạng và kích thước của Trái Đất?







PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
ĐỊA LÝ 6 – TUẦN 11, 12, 13

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề: Lịch sử và địa lí Khối lớp: 6
	BÀI 6: CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC 
CỦA TRÁI ĐẤT VÀ HỆ QUẢ

	Hoạt động 1:
Học sinh đọc tài liệu Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
	I. Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất 
quan sát hình 6.1, kết hợp với thông tin trên đoạn video sau https://www.youtube.com/watch?v=qm94yFdCNog&t=398s (Từ 1 phút 10 giây đến 1 phút 32 giây) hoàn thiện thông tin trong phiếu học tập số 1.
Phiếu học tập số 1
	VẬN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH TRỤC

	

	- Hướng tự quay quanh trục của Trái Đất?
.....................................................................

	- Góc nghiêng của trục Trái Đất khi tự quay?
......................................................................................

	- Thời gian Trái Đất tự quay quanh trục hết 1 vòng?
.......................................................................................



II. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
1- Hiện tượng ngày đêm trên Trái Đất
Nhiệm vụ 1: Dựa vào hình 6.2, hình 6.3 và thông tin trong bài, em hãy:
[bookmark: _Hlk77029588]- Cho biết tại sao lại có hiện tượng ngày, đêm trên Trái Đất?
- Cho biết vị trí điểm A có luôn là ban ngày, còn vị trí điểm B có luôn là ban đêm không? Tại sao?
- Trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên Trái Đất?
Nhiệm vụ 2: Suy nghĩ xem:
- Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất ngừng quay?
2. Hệ quả giờ trên Trái Đất
Dựa vào bản đồ các khu vực giờ trên Trái Đất, điền từ còn thiếu vào chỗ chấm:
- Trái Đất được chia thành ....... khu vực giờ.
- Múi giờ gốc là múi giờ số .........................
- Mỗi múi giờ cạnh nhau hơn kém nhau ........... giờ.
- Giờ phía .......... sớm hơn giờ phía ..........................
- Việt Nam nằm ở múi giờ số ......................
- Múi giờ ở nước ta muộn hay sớm hơn so với giờ GMT:……………………….
- Xác định múi giờ của các thành thố: Hà Nội, Oa-sinh tơn, Mat-xco-va và To-ki-o?
…………………………………………………………………………………………………..
* Dựa vào lược đồ các khu vực giờ trên Trái Đất, hoàn thành bảng sau:
	Địa điểm
	Khu vực giờ
	Giờ

	Luân Đôn
	
	

	Hà Nội
	7
	7h

	Tô-ki-ô
	
	

	Bắc Kinh
	
	










3. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể ở hai bán cầu
Quan sát hình 6.5 và thông tin trong bài, em hãy cho biết:
- Ở bán cầu Bắc, vật chuyển đổng theo hướng từ A đến B và từ C đến D bị lệch về phía bên trái hay bên phải so với hướng ban đầu?
- Ở bán cầu Nam, vật chuyển động theo hướng từ E đến F và từ O đến P bị lệch về phía bên trái hay bên phải so với hướng ban đầu?
- Rút ra kết luận về hướng lệch của các vật thể chuyển động ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam theo chiều kinh tuyến?


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Bài tập tình huống:          
          Sáng nay, trước khi đến trường, Hoàng định gọi điện hỏi thăm một người bạn ở nước Anh. Thấy vậy, mẹ của Hoàng đã khuyên bạn ấy hãy gọi vào thời điểm khác phù hợp hơn.
          Theo em, tại sao mẹ của Hoàng lại khuyên như vậy? Em hãy tư vấn cho Hoàng thời điểm phù hợp để gọi điện hỏi thăm bạn của mình 



Sau bài học, các em có các câu hỏi thắc mắc hay khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ học tập thì các em điền vào mẫu bên dưới và gửi lại cho GV
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Lịch sử - địa lý 6
	Mục A: ….

	1.
2.
3.

	
	Mục B: ….
	



PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
LỊCH SỬ 6 – TUẦN 9

	Tên bài học/ chủ đề: Lịch sử và địa lí Khối lớp: 6
	ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 – PHẦN LỊCH SỬ


	Hoạt động 1:
Học sinh đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
	Bài 1: Lịch sử là gì?
· Cần nắm các nội dung sau:
· Hiểu được khái niệm lịch sử và môn lịch sử:
· Khái niệm lịch sử: Lịch sử là những gì đã xảy ra trong quá khứ bao gồm mọi hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến nay.
· Khái niệm môn lịch sử: Là một môn khoa học có nhiệm vụ tìm hiểu và phục dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người và xã hội loài người từ khi xuất hiện cho đến nay.
· Nêu được sự cần thiết phải học môn lịch sử:
· Học lịch sử để biết được cội nguồn của tổ tiên, quê hương, đất nước; hiểu được ông cha ta đã phải lao động, sáng tạo, đấu tranh để có được đất nước như ngày hôm nay.
· Học lịch sử còn để đúc kết những bài học, kinh nghiệm của quá khứ nhằm phục vụ cho hiện tại và tương lai.
· Phân biệt được các nguồn sử liệu cơ bản và hiểu được ý nghĩa và giá trị của các nguồn sử liệu (tư liệu gốc, truyền miệng, hiện vật, chữ viết).
· Tư liệu gốc: là tư liệu liên quan trực tiếp đến sự kiện lịch sử, ra đời vào thời điểm diễn ra sự kiện, phản ánh sự kiện lịch sử đó. Đây là nguồn tư liệu đáng tin cậy nhất khi tìm hiểu lịch sử. 
· Vd: Bản thảo Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19-12-1946 (là tư liệu gốc).
· Tư liệu truyền miệng: gồm nhiều thể loại như truyền thuyết, thần thoại, ca dao, dân ca, v.v. được truyền từ đời này qua đời khác. Trong giai đoạn chưa có chữ viết, tư liệu truyền miệng được xem là một nguồn thông tin để tìm hiểu lịch sử.
· Ví dụ: Truyền thuyết Thánh Gióng đánh giặc Ân.
· Tư liệu chữ viết: là các bản chữ khắc trên xương, mai rùa, vỏ cây, đá, các bản chép tay hay in trên giấy, v.v. Ghi chép tương đối đầy đủ mọi mặt đời sống con người và các sự kiện lịch sử đã xảy ra.
· Ví dụ: Các chữ viết trên bia đá – Bia Tiến sĩ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội)
· Tư liệu hiện vật: là những dấu tích vật chất của người xưa còn giữ được trong lòng đất hay trên mặt đất như các công trình kiến trúc, các tác phẩm nghệ thuật, đồ gốm, v.v. Tư liệu hiện vật không chỉ là bằng chứng giúp chúng ta tìm hiểu và dựng lại lịch sử mà còn được sử dụng để kiểm chứng các tư liệu chữ viết.
· Ví dụ: Trống đồng Đông Sơn.
Bài 2. Thời gian trong lịch sử
· Cần nắm các nội dung sau:
· Hiểu được người xưa sáng tạo ra lịch dựa trên cơ sở nào?
· Dựa vào sự quan sát và tính toán, người xưa đã phát hiện được quy luật di chuyển của Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất để tính thời gian và làm ra lịch.
· Có hai cách tính thời gian: Âm lịch và Dương lịch.
+ Âm lịch: là cách tính thời gian theo chu kì Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. 
+ Dương lịch: là cách tính thời gian theo sự di chuyển của Trái Đất quanh Mặt Trời.
· Biết được cách tính thời gian trong lịch sử và hiểu một số khái niệm về thời gian: trước Công nguyên, Công nguyên, thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ. 
· Dựa vào thành tựu khoa học, dương lịch được hoàn chỉnh để các dân tộc đều có thể sử dụng, đó là Công lịch. Công lịch lấy năm 1 là năm tương truyền Chúa Giê-su – người sáng lập ra đạo Thiên chúa) ra đời làm năm đầu tiên của Công Nguyên. Trước năm đó là trước Công nguyên (TCN). Từ năm 1 trở đi, thời gian được tính là Công nguyên (CN)
[image: Chưa có tên (3)]
Hình: Sơ đồ cách tính thời gian
· Lưu ý: số năm trước Công nguyên (TCN) càng lớn thì thời gian cách ngày nay càng nhiều.
· Người ta quy ước:
10 năm là 1 thập niên (một thập kỉ).
100 năm là 1 thế kỉ.
1000 năm là 1 thiên niên kỉ.

Bài 3. Nguồn gốc loài người
· Cần nắm các nội dung sau:
· Thời gian xuất hiện của Vượn người: cách ngày nay khoảng từ 6 triệu đến 5 triệu năm trước. (ở châu Phi).
· Thời gian xuất hiện của Người tối cổ: cách ngày nay khoảng 4 triệu năm trước. (Miền Đông châu Phi, Đông Nam Á, Ấn Độ, Trung Quốc, châu Âu v.v).
· Thời gian xuất hiện của Người tinh khôn: cách ngày nay khoảng 150.000 năm trước. (ở hầu khắp các lục địa trên thế giới).
· Thể tích não của Người tối cổ: khoảng 850 – 1100 cm3 
· Thể tích não của Người tinh khôn: khoảng 1450 cm3

Bài 4. Xã hội nguyên thủy
· Cần nắm các nội dung sau:
· Đặc điểm đời sống của người nguyên thủy:
· Người tối cổ:
+ Họ sống theo bầy, gồm vài gia đình sinh sống cùng nhau, có sự phân công lao động giữa các thành viên trong gia đình  (phụ nữ và trẻ em hái lượm các loại hạt, quả. Đàn ông đảm nhận các công việc nặng nhọc, nguy hiểm như săn bắt thú rừng).
+ Sống lệ thuộc vào tự nhiên. Họ di chuyển từ khu rừng này đến khu rừng khác để tìm kiếm thức ăn. 
· Người tinh khôn: 
+ Họ không sống theo bầy, mà đã có tổ chức xã hội: (gồm những gia đình có quan hệ huyết thống sinh sống cùng nhau hợp thành thị tộc. Đứng đầu thị tộc là tộc trưởng. Nhiều thị tộc sống gần nhau, gắn bó giúp đỡ nhau hợp thành bộ lạc).
+ Đã biết trồng trọt, chăn nuôi và thuần dưỡng động vật, bắt đầu đời sống định cư.
+ Đời sống tinh thần cũng phong phú hơn.

Bài 5. Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp
· Cần nắm các nội dung sau:
· Quá trình phát hiện ra kim loại và vai trò của kim loại đới với sự chuyển biến xã hội từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp.
· Vào khoảng thiên niên kỷ IV TCN, con người tìm ra kim loại đầu tiên là đồng đỏ, rồi đồng thau và sắt.
· Công cụ lao động và vũ khí bằng kim loại ra đời, sớm nhất ở Tây Á, Bắc Phi, sau đó là châu Âu.
· Việc chế tạo công cụ lao động bằng kim loại giúp con người khai hoang, tăng diện tích trồng trọt, xẻ gỗ đóng thuyền, khai thác mỏ, luyện kim, … 
· Nhờ sử dụng công cụ lao động kim loại, con người đã làm ra được một lượng sản phẩm dư thừa. Số sản phẩm dư thừa này thuộc về một số người.
· Mối quan hệ trong xã hội có phân hoá giàu, nghèo: quan hệ bình đẳng được thay thế bằng quan hệ bất bình đẳng  xuất hiện giai cấp thống trị và giai cấp bị trị.
· Ở Viêt Nam:
· Cách nay hơn 4.000 năm, xã hội nguyên thủy ở Việt Nam có những chuyển biến quan trọng, gắn liền với các nền văn hóa như: Phùng Nguyên, Gò Mun (Phú Thọ), Đồng Đậu (Vĩnh Phúc).

Bài 6. Ai Cập cổ đại
· Cần nắm các nội dung sau:
· Hiểu được vai trò của sông Nin với sự hình thành và phát triển của Ai Cập cổ đại:
· Ai Cập nằm ở phía Đông Bắc châu Phi, là vùng đất nằm dọc hai bên bờ sông Nin.
· Sông Nin mang đến nguồn nước thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp của Ai Cập cổ đại v.v.
· Nhà sử học Hê-rô-đốt đã nhận định: “Ai Cập là tặng phẩm của sông Nin”.
· Hiểu được quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập cổ đại:
· Người dân Ai Cập cổ đại sống dọc theo 2 bên bờ dòng sông Nin, tổ chức xã hội của họ là sống trong các công xã nông thôn, ngành kinh tế chính là nông nghiệp.
· Nhiều công xã nông thôn hợp lại thành liên minh công xã (Nôm).
· Khoảng thiên niên kỉ thứ IV TCN, các Nôm Miền Bắc hợp thành Hạ Ai Cập, các Nôm Miền Nam hợp thành Thượng Ai Cập.
· Khoảng năm 3,000 TCN, vua Na-mơ đã thống nhất Thượng và Hạ Ai Cập, thành nước Ai Cập thống nhất.
· Đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại là các pha-ra-ông, có quyền lực tối cao.
· Nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hóa Ai Cập cổ đại:
· Chữ viết: chữ tượng hình (được viết chủ yếu trên giấy pa-pi-rút).
· Toán học: sáng tạo ra hệ chữ số thập phân, giỏi hình học.
· Kiến trúc và điêu khắc: công trình kiến trúc nổi tiếng nhất là các kim tự tháp.
· Y học: người Ai Cập có tục ướp xác (để đợi linh hồn được tái sinh). Vì vậy họ giỏi về giải phẫu học, hiểu biết cấu tạo cơ thể người. Nắm được nhiều kiến thức về các loại thuốc bằng thảo dược v.v.

Bài 7. Lương Hà cổ đại.
· Cần nắm các nội dung sau:
· Trình bày được quá trình thành lập nhà nước của người Lưỡng Hà:
· Người Xu-me (Sumer) là nhóm người đến cư trú sớm nhất ở Lưỡng Hà. Khoảng 3500 năm TCN, họ xây dựng những quốc gia thành thị đầu tiên ở vùng hạ lưu sông Ơ-phơ-rát và Ti-gơ-rơ.
· Sau người Xu-me, nhiều tộc người khác thay nhau làm chủ vùng đất Lưỡng Hà.
· Năm 539 TCN, người Ba Tư xâm lược Lưỡng Hà Lịch sử các vương quốc cổ đại Lưỡng Hà kết thúc.
· Nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hóa Lưỡng Hà:
· Chữ viết và văn học:
+ Từ thiên niên kỉ thứ IV TCN, người Lưỡng Hà đã có chữ viết, được gọi là chữ hình nêm hay hình góc. Chữ viết này được viết chủ yếu trên đất sét.
+ Thành tựu văn học nổi bật của người Lưỡng Hà là bộ sử thi Gin-ga-mét.
· Luật pháp:
+ Năm 1750 TCN, bộ luật thành văn Ha-mu-ra-bi ra đời.
· Toán học:
+ Gỏi về số học (nổi bật là hệ thống đếm lấy 60 làm cơ sở).
· Kiến trúc và điêu khắc:
+ Nổi tiếng là vườn treo Ba-bi-lon.


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Luyện tập:
Dựa vào hình: sơ đồ cách tính thời gian.
1. Em hãy xác định sự kiện năm 700 TCN nhà nước Văn Lang ra đời cách ngày nay (năm 2021) bao nhiêu năm? 
· Cách tính như sau: 700 + 2021 = 2721 năm.
· Sự kiện nhà nước Văn Lang ra đời cách ngày nay (năm 2021) 2721 năm.
2. Sự kiện năm 248 khởi nghĩa Bà Triệu cách ngày nay (năm 2021) bao nhiêu năm?
· Cách tính như sau: 2021 – 248 = 1773 năm.
· Sự kiện khởi nghĩa Bà Triệu ra đời cách ngày nay (năm 2021) 1773 năm.





Sau bài học, các em có các câu hỏi thắc mắc hay khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ học tập thì các em điền vào mẫu bên dưới và gửi lại cho GV
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Lịch sử - địa lý 6
	Mục A: ….

	1.
2.
3.

	
	Mục B: ….
	










PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
LỊCH SỬ 6 – TUẦN 10

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài 8: Ấn Độ cổ đại- (SGK Lịch sử và Địa lí - Bộ chân trời sáng tạo)
· Khối lớp 6

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
	1. HS cần đọc nội dung SGK
I. Điều kiện tự nhiên
-HS xác định vị trí của Ấn Độ trên bản đồ (có thể dùng bản đồ tự nhiên Ấn Độ sẽ rõ hơn), xác định luôn vị trí của hai con sông Ấn và sông Hằng. 
-Hs đọc SGK và hỏi: em hãy nêu đặc điểm tự nhiên của Ấn Độ (đặc điểm tự nhiên này giống với quốc gia nào em đã học). Vì sao cư dân Ấn Độ cổ đại sinh sống nhiều nhất ở Bắc Ấn ? 
II. Xã hội Ấn Độ cổ đại
Hs đọc SGK và trả lời các câu hỏi:
- Người Ấn Độ bản địa đầu tiên là người nào ? Họ đã làm gì ở hai bên bờ sông Ấn ? 
- Vào năm 1.500 TCN, tộc người nào xâm nhập vào Bắc Ấn ? Sau khi xâm nhập vào, họ làm gì với người bản địa Dravida ?
- Chế độ đẳng cấp chia xã hội Ấn Độ cổ đại thành mấy đẳng cấp ? Hãy liệt kê. Chế độ đẳng cấp Ấn Độ cổ đại được phân chia dựa trên cơ sở nào ?
-  Em có nhận xét gì về chế độ đẳng cấp Ấn Độ cổ đại ?
III. Một số thành tựu văn hoá tiêu biểu
- Em hãy dựa vào mục “em có biết” và thử làm một số phép toán có dùng chữ số 0
- Tôn giáo: Bà-la-môn giáo, Phật giáo
- Cư dân dùng chữ Phạn, viết Sử thi
- Phát minh ra số 0
- Có chùa hang Ajanta

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	1. Điều kiện tự nhiên của Ấn Độ có gì giống và khác so với Ai Cập và Lưỡng Hà ? 
2. Sự phân hoá xã hội ở Ấn Độ diễn ra như thế nào ? 
3. HS viết một đoạn văn ngắn mô tả một ảnh hưởng của một lĩnh vực văn hoá nào đó của Ấn Độ đến các nước Đông Nam Á (chọn một lĩnh vực bất kỳ ví dụ đạo Phật, Bà-la-môn giáo…)







PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
ĐỊA LÝ 6 – TUẦN 11

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 
	· Trung Quốc cổ đại đến tk VII - (SGK Lịch sử và Địa lí - Bộ chân trời sáng tạo)
· Khối lớp 6

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
	2. HS cần đọc nội dung SGK
3. Xem video bài giảng.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Yêu cầu cần đạt
· Mô tả được sơ lược quá trình thống nhất và sự xác lập chế độ phong kiến dưới thời Tần Thủy Hoàng.
· Xây dựng được thời gian từ nhà Hán, Nam – Bắc triều đến nhà Tùy.
· Nêu được những thành tựu chủ yếu của văn minh Trung Quốc trước tk VII.
· Sau khi đọc nội dung SGK, kết hợp xem video bài giảng. HS trả lời các câu hỏi sau:
1. Xác định vùng cư trú chủ yếu của cư dân Trung Quốc thời cổ đại?
2. Cho biết Hoàng Hà và Trường Giang đã tác động như thế nào đến cuộc sống của cư dân Trung Quốc thời cổ đại?
3. Em hãy nêu những nét chính về quá trình thống nhất Trung Quốc của Tần Thủy Hoàng? 
4. Quan sát hình 9.4 (SGK), em hãy cho biết Tần Thủy Hoàng đã làm những gì để thống nhất toàn diện Trung Quốc?
5. Quan sát sơ đồ 9.5 (SGK), em hãy kể tên các giai cấp mới xuất hiện ở Trung Quốc và mối quan hệ giữa các giai cấp đó.
6. Quan sát sơ đồ 9.6 (SGK), em hãy kể tên các triều đại phong kiến Trung Quốc từ nhà Hán đến nhà Tùy.
7. Em hãy kể tên một số thành tựu văn minh Trung Quốc thời cổ đại? 

 Nội dung ghi bài: 
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN (hs tự học)

II. QUÁ TRÌNH THỐNG NHẤT VÀ XÁC LẬP CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN DƯỚI THỜI TẦN THỦY HOÀNG
· Với chiến lược “bẻ đũa từng chiếc”, nhà Tần đã lần lượt đánh bại các nước, thống nhất Trung Quốc.
· Năm 221 TCN, Doanh Chính lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Tần Thủy Hoàng. Ông đã thực hiện nhiều chính sách, đặt nền móng cho sự thống nhất và phát triển lâu dài của Trung Quốc về sau.
III. TỪ NHÀ HÁN, NAM – BẮC TRIỀU ĐẾN NHÀ TÙY
· Từ nhà Hán tới nhà Tùy, lịch sử Trung Quốc gắn liền với 3  triều đại và 2 thời kì. 
· Nhà Hán tồn tại lâu nhất. Nhà Tùy tồn tại ngắn nhất.
· Nhà Tùy tái thống nhất đất nước, đặt cơ sở để Trung Quốc bước vào giai đoạn đỉnh cao của chế độ phong kiến.
· Thời kỳ này nước ta bị nhà Hán đô hộ.

IV. NHỮNG THÀNH TỰU TIÊU BIỂU CỦA NỀN VĂN MINH TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI
· Tư tưởng: Nho gia
· Chữ viết: Chữ tượng hình
· Văn học: Kinh Thi
· Sử học: Bộ sử kí của Tư Mã Thiên
· Y học: Chữ bệnh bằng thảo dược, bấm huyệt, châm cứu v.v.
· Khoa học, kĩ thuật: Địa động nghi, kĩ thuật dệt tơ lụa, kĩ thuật làm giấy v.v.
· Kiến trúc: Có nhiều công trình kiến trúc đồ sộ (Vạn lý trường thành v.v.)

· LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
Câu 1. Theo em, tại sao Hoàng Hà được gọi là “sông Mẹ” của Trung Quốc? Từ đó, em hãy kể tên “sông Mẹ” của Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ.
Câu 2. Em hãy nêu vai trò của nhà Tần đối với lịch sử Trung Quốc.


Sau bài học, các em có các câu hỏi thắc mắc hay khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ học tập thì các em điền vào mẫu bên dưới và gửi lại cho GV
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Lịch sử - địa lý 6
	Mục A: ….

	1.
2.
3.

	
	Mục B: ….
	



PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
LỊCH SỬ 6 – TUẦN 12

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	· Hy Lạp cổ đại - (SGK Lịch sử và Địa lí - Bộ chân trời sáng tạo)
· Khối lớp 6

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
	4. HS cần đọc nội dung SGK
5. Xem video bài giảng.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Yêu cầu cần đạt
- Nêu tác động về điều kiện tự nhiên (hải cảng, biển đảo) đối với sự hình thành, phát triển của nền văn minh Hy Lạp 
- Trình bày được những đặc trưng nổi bật của tổ chức nhà nước thành bang ở Hy Lạp cổ đại (tiêu biểu là nhà nước Athens)
- Kể tên những nhân vật nổi tiếng; nêu được những thành tựu tiêu biểu của văn hóa 
Sau khi đọc nội dung SGK, kết hợp xem video bài giảng. HS trả lời các câu hỏi sau:
1. Tổ chức nhà nước Hy Lạp cổ đại như thế nào? Hình thức nhà nước nào là tiêu biểu nhất?
2. Đọc thông tin ở phần II trình bày cơ cấu tổ chức nhà nước của thành bang Athens?  
3. Quan sát bức tranh hình 10.3 và mục em có biết em hãy chỉ ra yếu tố dân chủ trong tổ chức nhà nước thành bang Athens? Yếu tố đó được thể hiện như thế nào qua bức tranh minh họa hình 10.3?
4. Em hãy kể tên một số thành tựu cơ bản của văn minh Hy Lạp thời cổ đai (chữ viết, văn học, khoa học, kiến trúc-điều khắc)
· LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
Câu 1: Em hãy kể tên một vài định lý, định luật của các nhà toán học, vật lý học Hy Lạp cổ đại vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.
[image: Logo-UNESCO - BICE - ONG de protection des droits de l&#39;enfant]Câu 2: Quan sát logo của tổ chức Văn hóa, Khoa học, Giáo dục Liên Hiệp Quốc UNESCO em hãy cho biết LOGO đó lấy từ ý tưởng công trình kiến trúc nào của Hy Lạp cổ đại? Em biết gì về công trình này?
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